
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 12, ngách 160/5/3, đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỊNH XƯA QUÁN

0107580508

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

2. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

3. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Gồm có: 
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 

1079

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỊNH XƯA QUÁN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TINH XUA QUAN JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TXQ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987.285278
Email: Tinhxuaquan.com@gmail.com tinhxuaquan.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Gồm có: Bán buôn giấy dán tường; Bán buôn sơn, vécni; Bán 
buôn đồ ngũ kim; 

4663

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Gồm có: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...; 

4759

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Gồm có: Đại lý; môi giới ;

4610

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác;Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện;Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự;Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm;Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 

4649
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1.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Gồm có: 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

8299

25. Quảng cáo 7310

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Gồm có: 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);

7490

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

32. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh 
doanh và chỉ kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN ĐÌNH 
MẠNH

Đội 14, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Ninh 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 41,667

Tổng số 50.000 500.000.000 41,667

142433860

2 TRẦN VĂN 
KHẮC

Đội 12, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Ninh 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

65.000 650.000.000 54,167

Tổng số 65.000 650.000.000 54,167

142119611

3 TRẦN XUÂN 
HẢI

Đội 12, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Ninh 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 4,167

Tổng số 5.000 50.000.000 4,167

142119678

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142119611
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 12, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12, ngách 160/5/3, đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN KHẮC Nam

29/08/1983 Kinh Việt Nam

15/03/2011 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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